
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

Sở GD&ĐT Trà Vinh 

 

Khóa thi: 28/6/2023 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

THPT NĂM 2023 

 

Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Tiểu Cần 

 

TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084305008752 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ THỊ PHÚC AN Nữ 13/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.36  

2 084305001794 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MINH ANH Nữ 02/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.46  

3 084205003940 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NAM ANH Nam 13/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.73  

4 084305009986 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ HỒNG BĂNG Nữ 05/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.28  

5 084205002460 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THANH BÌNH Nam 04/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.47  

6 084205002474 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM VỦ BÌNH Nam 21/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.46  

7 084305002617 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ THU DIỂM Nữ 23/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.75  

8 084305002600 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC DIỄM Nữ 27/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.33  

9 084305001495 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ DIỆU Nữ 25/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.23  

10 084305002552 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ DINH Nữ 21/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.91  

11 094203001411 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM HOÀNG DŨNG Nam 25/04/2003 SÓC TRĂNG Khơ Me 7.19  

12 084205006678 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SƠN THANH DUY Nam 04/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.58  

13 084305006884 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ LA ĐA Nữ 18/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.27  

14 084205005009 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH QUỐC ĐẠT Nam 27/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.19  

15 084305006880 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN NHẬT KIỀU ĐĂNG Nữ 13/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.87  

16 084305009009 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ LÙM HÁCH Nữ 18/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.45  

17 084305006614 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TUYẾT HẰNG Nữ 25/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.17  

18 084305010929 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TRƯƠNG NGỌC HÂN Nữ 26/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.62  

19 086305001105 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HÂN Nữ 25/08/2005 LONG AN Kinh 8.27  

20 084305002217 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THẠCH THỊ THƯƠNG HOÀI Nữ 24/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.62  

21 084205002451 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NGỌC HOÀNG Nam 12/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.30  

22 084305002591 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC HUỆ Nữ 06/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.47  

23 084305008953 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH LINH Nữ 29/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.37  

24 084305003055 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LONG YẾN LINH Nữ 01/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.73  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
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25 084305002569 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA LY Nữ 06/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.90  

26 084305006277 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC MƠ Nữ 18/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.09  

27 084305002596 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ LAC KA NA Nữ 30/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.43  

28 084205008074 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TRUNG NHẬT NAM Nam 14/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.21  

29 084305002549 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ NÊN Nữ 14/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.98  

30 084305001482 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGA Nữ 21/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.28  

31 086305001108 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN Nữ 15/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.07  

32 084305002550 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ NGUYÊN Nữ 12/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.17  

33 084205002202 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH NHẬT Nam 04/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.97  

34 084305002615 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH NHI Nữ 14/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.32  

35 084305002594 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MAI NHI Nữ 17/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.56  

36 084305002607 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ BÌNH NHI Nữ 11/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.24  

37 084305002558 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ NGỌC NHƯ Nữ 10/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.41  

38 084305002562 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NI Nữ 02/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.56  

39 084205002452 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN SO PHONG Nam 13/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.39  

40 084205002476 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN NGỌC PHÚ Nam 13/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.35  

41 084304003845 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HÀ NGỌC PHƯỢNG Nữ 16/06/2004 TP. HỒ CHÍ MINH Khơ Me 7.18  

42 084205002499 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HỮU QUỐC Nam 21/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.50  

43 084305011849 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC QUÝ Nữ 20/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.85  

44 084305011025 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG NGUYỄN TỐ QUYÊN Nữ 28/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.14  

45 084205002214 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THIA RA Nam 01/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.68  

46 084305008248 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA RA Nữ 18/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.25  

47 084305006208 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MA RÊN Nữ 24/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.35  

48 084305002616 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SÔ THE RI Nữ 02/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.92  

49 084205002450 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MÔ NI RỐT Nam 13/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.04  

50 084204005025 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SIÊU Nam 27/07/2004 TRÀ VINH Khơ Me 7  

51 084205007583 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM DIỆP DUY TÂN Nam 26/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.38  

52 084305002539 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TRÚC THANH Nữ 08/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.64  

53 084305002611 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH THANH Nữ 08/07/2005 BÌNH DƯƠNG Khơ Me 8.45  

54 084305002904 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MAI THẢO Nữ 01/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.57  
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55 084305002564 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THẮM Nữ 05/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.25  

56 084305007799 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ CHAN THO Nữ 18/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.10  

57 084304002576 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ NGỌC THƠ Nữ 09/12/2004 TRÀ VINH Khơ Me 8.14  

58 084305001112 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ ANH THƯ Nữ 30/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.11  

59 084305002545 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ NGỌC THƯ Nữ 11/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.16  

60 084305002038 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐOÀN THỊ HUỲNH THƯ Nữ 21/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.65  

61 084305008909 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG THỊ NGỌC TÌNH Nữ 08/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.02  

62 084305009805 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THÁI THANH TRÚC Nữ 15/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.75  

63 084205002457 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC ANH TUẤN Nam 15/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.15  

64 084305007204 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TUYỀN Nữ 06/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.73  

65 084305002598 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH TUYỀN Nữ 27/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 9.10  

66 079305029843 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM HUỲNH THANH TUYỀN Nữ 16/09/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Khơ Me 7.59  

67 084305002538 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CẨM VÂN Nữ 10/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.03  

68 084305007448 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG XUÂN Nữ 05/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.57  

69 084305002593 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG NGỌC NHƯ Ý Nữ 25/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.62  

 

Danh sách gồm: 69 thí sinh 


